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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 447/2019/DS-PT 

Ngày: 25-11-2019 

  v  r n     p  ợp đồng   uyển 

n ượng quyền sử dụng đ t. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi  ăn P ương. 

Các Thẩm phán:                         Ông Sỹ D n  Đạt. 

                                                    Bà Nguyễn Huỳn    ị Hương   ủy. 

- Thư ký phiên tòa: Bà  rịn    ùy   n –   ư ký  ò  án n  n d n tỉn  

Đồng   áp. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông Nguyễn  ăn 

Tón –   iểm sát vi n t  m gi  p i n tò . 

Trong các ngày 14/11/2019 và ngày 25/11/2019 tại trụ sở  ò  án n  n d n 

tỉn  Đồng   áp xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 380/2019/TLPT-

DS, ngày 03 tháng 9 năm 2019  về vi     r n     p  ợp đồng   uyển n ượng 

quyền sử dụng đ t”. 

Do Bản án d n sự sơ t ẩm số 29/2019/DS-ST ngày 18/7/2019  ủ   oà án 

nhân dân  uy n Tam N  tỉn  Đồng T áp  ị k áng  áo. 

  eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 456/2019 QĐ-PT, 

ngày 29 tháng 10 năm 2019  giữ   á  đương sự: 

1. Nguy n đơn: Bà Nguyễn   ị D  sin  năm 1966 ( ó mặt). 

Đị    ỉ:  p Long    xã P ú     uy n   m N  Đồng   áp. 

2. Bị đơn: Ông  rần    n    sin  năm 1976 ( ó mặt). 

Đị    ỉ:  p An P  xã An L   uy n   m N  Đồng   áp. 
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Người  ảo v  quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  ông B là  n  P ương Ngọ  

D1 là luật sư -  ăn p òng Luật sư  ạn L chi nhánh tại   y N t uộ  Đoàn Luật 

sư t àn  p ố Cần   ơ ( ó mặt). 

3. Người  ó quyền lợi  ng ĩ  vụ li n qu n: 

3.1 Bà  rương   ị Hồng N  sin  năm 1973 (vợ ông B) ( ó mặt); 

3.2 An   rần    n  Min     sin  năm 1993 ( on ông B) ( ó mặt); 

Cùng đị    ỉ:  p An P  xã An L   uy n   m N  Đồng   áp. 

3.3 Ông  rần  ăn  1  sin  năm 1981 ( ó đơn xin xét xử vắng mặt). 

Đị    ỉ:  p Long A  xã P ú     uy n   m N  Đồng   áp. 

4. Người k áng  áo: Ông  rần    n  B là  ị đơn và  à  rương   ị Hồng 

N là người  ó quyền lợi  ng ĩ  vụ liên quan trong vụ án. 

NỘI D NG V  ÁN: 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị D trình bày:  

 ào năm 2004  à  ó s ng n ượng  ủ  ông  rần    n  B một p ần đ t 

t ổ  ư và đ t  ầm  ụ t ể n ư s u:   ử  2637  tờ  ản đồ số 4  di n tí   198m
2
, 

loại đ t t ổ  ư  01  ăn n à   p 4  ằng gỗ tạp   t tr n đ t và t ử  số 192  tờ  ản 

đồ số 4  di n tí   1.794m
2
  loại đ t Ao  với tổng số tiền   uyển n ượng là 

170.000.000đ. S u k i   i   n t ỏ  t uận s ng n ượng   à đã gi o đủ số tiền 

s ng n ượng p ần đ t tr n   o ông B và ông B đã gi o toàn  ộ p ần đ t tr n và 

Gi y   ứng n ận quyền sử dụng p ần đ t   o  à quản lý và sử dụng. S u k i 

ông B gi o đ t   o  à   à  án  ăn n à  ủ  ông B   o ông M với số tiền là 

3.000.000đ  p ần đ t  òn lại  à nuôi  á và trồng   y. Đến năm 2006   à với ông 

B có làm gi y s ng n ượng đ t và n à tr n   o  à để làm tin. Năm 2009  N à 

nướ  t u  ồi 1.731 6m
2
 đ t  t uộ  01 p ần  ủ  t ử  192 để làm  ụm d n  ư và 

 ó  ồi t ường số tiền 130.459.000đ và  ỗ trợ 02 nền n à tái địn   ư. Do ông B 

 òn đứng t n Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t n n  à  ó n ờ ông B  ký dùm 

 á  t ủ tụ   ồi t ường  òn tiền  ồi t ường và nền n à t ì do  à trự  tiếp n ận 

quản lý và sử dụng. Năm 2016   à   uyển n ượng p ần đ t tr n   o ông  1 và 

gi o đ t   o ông  1 quản lý và sử dụng. Năm 2017   à  ó y u  ầu ông B làm t ủ 

tụ  s ng t n p ần đ t đã s ng n ượng   o  à  để  à   uyển n ượng   o người 

k á  t ì ông B   o rằng k ông  ó s ng n ượng p ần đ t tr n   o  à mà   ỉ  ầm 

 ố mà t ôi. 

N y  à k ởi ki n y u  ầu vợ   ồng ông B p ải làm t ủ tụ  s ng t n p ần 

đ t đã s ng n ượng   o  à t uộ  t ử  2637 và 192   ùng tờ  ản đồ số 4  i n do 
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ông B đứng t n Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t và y u  ầu đượ  quản lý và 

sử dụng 02 nền n à tái địn   ư k i t u  ồi đ t  t uộ  t ử  số 81 và t ử  số 82  

 ùng tờ  ản đồ số 8. 

Đối với  ợp đồng   uyển n ượng đ t giữ   à với ông  1  sẽ tự giải quyết 

với n  u  k ông y u  ầu  ò  án giải quyết   ung trong vụ án này. 

Bị đơn Trần Thanh B và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Trương Thị Hồng N cùng trình bày:  

 ào năm 2003  vợ   ồng ông B  ó s ng n ượng  ủ  ông Đ p ần đ t t uộ  

t ử  2637 và t ử  192  đã làm t ủ tụ  s ng t n t eo quy địn   do ông  rần 

   n  B đứng t n gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t. S u k i s ng n ượng 

p ần đ t tr n  vợ   ồng ông B   t n à ở. Năm 2006  do  oàn  ản  k ó k ăn  n à 

 ị  ư n n vợ   ồng ông B  ố p ần đ t tr n lại   o  à D với số tiền là 

80.000.000đ (k ông  ó làm gi y tờ  ố đ t)   ẹn k i nào  ó tiền t ì   uộ  lại. 

Năm 2009  N à nướ   ó t u  ồi 1.731 6m
2
 đ t, t uộ  01 p ần  ủ  t ử  192 để 

làm  ụm d n  ư và  ó  ồi t ường số tiền 130.459.000đ và  ỗ trợ 02 nền n à tái 

địn   ư. S u k i ông B n ận tiền  ồi t ường,  ó trả   o  à D tiền  ố đ t đượ  

50.000.000đ   òn nợ lại 30.000.000đ.  i    à D   o rằng ông B đã s ng n ượng 

p ần đ t tr n   o  à D với số tiền là 170.000.000đ là k ông đúng    ữ ký trong 

tờ Hợp đồng s ng n ượng đ t ngày 20 9 2004 k ông p ải  ủ  ông B   á  t àn  

vi n trong gi  đìn  ông B  ũng k ông  i ký t n vào  ợp đồng tr n và  ợp đồng 

tr n  ũng k ông đượ    ín  quyền đị  p ương xá  n ận. 

N y  à D k ởi ki n y u  ầu vợ   ồng ông B làm t ủ tụ  s ng t n p ần 

di n tí   đ t t uộ  t ử  2637 và 01 p ần di n tí    òn lại  ủ  t ử  192 và y u 

 ầu đượ  quản lý và sử dụng 02 nền n à tái địn   ư vợ   ồng ông B k ông đồng 

ý  vì vợ   ồng ông B k ông  ó  án đ t   o  à D.  

Nay vợ   ồng ông B y u  ầu  à D p ải di dời   y  ối, gi o trả lại p ần 

di n tí   đ t mà ông B đã  ố   o  à D t uộ  t ử  192 và t ử  2637 cho vợ 

  ồng ông B quản lý và sử dụng  vợ   ồng ông B trả lại   o  à D số tiền  ố đ t 

 òn t iếu là 30.000.000đ, yêu  ầu  ò  án giải quyết   o vợ   ồng ông B đượ  

quản lý và sử dụng 02 nền n à tái địn   ư t uộ  t ử  đ t số 81 và t ử  82, cùng 

tờ  ản đồ số 8. 

Theo hồ  ơ  n  ơ thẩm ông Trần  ăn T1 trình bày:  

 ào năm 2016  ông  ó s ng n ượng  ủ   à D p ần di n tí   đ t t uộ  

t ử  số 2637  tờ  ản đồ số 04  di n tí   198m
2
 và 01 p ần di n tí    òn lại  ủ  

t ử  192    i   n  ó làm gi y t y với n  u  s u k i s ng n ượng p ần đ t tr n  
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ông sử dụng trồng   y n ư: Dừ   Mít  Xoài  Bạ   Đàn… n ưng p ần đ t này 

 i n n y bà D   ư  làm t ủ tụ  s ng t n   o ông t eo quy địn . 

N y ông k ông y u  ầu  ò  án giải quyết  ợp đồng mu   án p ần đ t tr n 

giữ  ông với  à D trong vụ án này  mà giữ  ông với  à D sẽ tự t ỏ  t uận giải 

quyết với n  u. Đối với p ần   y trồng tr n đ t nếu s u này  ò  án  uộ  ông di 

dời t ì ông sẽ di dời. 

B n  n  ơ thẩm    29/2019/DS-ST ngày 18/7/2019 của Tòa án nhân dân 

huy n Tam N tuyên xử:  

1. C  p n ận y u  ầu k ởi ki n  ủ   à Nguyễn   ị D đối với ông  rần 

   n  B và  à  rương   ị Hồng N. 

2.   ông    p n ận y u  ầu  ủ  ông  rần    n  B đối với  à Nguyễn 

  ị D  về vi   y u  ầu  à D trả lại p ần đ t t uộ  t ử  2637, di n tí   198m
2
, 

mụ  đí   sử dụng: ( ) và t ử  đ t số 192  tờ  ản đồ số 04  di n tí   62 4m
2
 (đo 

đạ  t ự  tế 235m
2
)  mụ  đí   sử dụng: ( S)   ùng tờ  ản đồ số 4. 

3. Buộ  ông  rần    n  B và  à  rương   ị Hồng N  ó trá   n i m s ng 

t n p ần đ t đã   uyển n ượng   o  à Nguyễn   ị D t uộ  t ử  2637  di n tích 

198m
2
  mụ  đí   sử dụng: ( ) và t ử  đ t số 192  di n tí   62 4m

2
 (đo đạ  t ự  

tế 235m
2
)  mụ  đí   sử dụng: ( S)   ùng tờ  ản đồ số 4  do ông  rần    n  B 

đứng t n Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t  ụ t ể n ư s u: 

Thửa 2637: 

- Hướng Đông giáp đ t ông  1  ó   iều dài là 31 6 mét ( ừ mố  số M 13 

(giáp lộ làng) đo đến mố  số M 11 (giáp t ử  192)); 

- Hướng Bắ  giáp với t ử  192  ó   iều dài là 6 mét ( ừ mố  số M 11 đo 

đến mố  số M 4); 

- Hướng   y giáp với  á  t ử  đ t số 2764  2765 và 3486  ủ  ông L  ó 

  iều dài là 32 2 mét ( ừ mố  số M 1 (giáp lộ làng) đo đến mố  số M 4 (giáp 

t ử  192)); 

- Hướng N m giáp với Lộ làng  ó   iều dài là 6 2 mét ( ừ mố  số M 1 đo 

đến mố  số M 13). 

Thửa 192: 

- Hướng Đông giáp với  ụm d n  ư xã P ú   àn  A  ó   iều dài là 27 3 

mét ( ừ mố  số M 10 đo đến mố  số M 9); 
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- Hướng Bắ  giáp đ t ông N  ó   iều dài là 1 mét ( ừ mố  số M 8 đo đến 

mố  số M 9); 

- Hướng   y giáp với đ t ông L và đ t ông N  ó   iều dài là 10 4 mét ( ừ 

mố  số M 8 đo đến mố  số M 7); 

- Hướng   y giáp với đ t ông L và đ t ông N  ó   iều dài là 4 8 mét ( ừ 

mố  số M 7 đo đến mố  số M 6); 

- Hướng N m giáp với t ử  192  ó   iều dài là 1 7 mét ( ừ mố  số M 5 

đo đến mố  số M 6). 

- Hướng   y giáp với đ t ông L và đ t ông N  ó   iều dài là 12 8 mét ( ừ 

mố  số M 5 đo đến mố  số M 4); 

- Hướng N m giáp với t ử  192  ó   iều dài là 6 mét ( ừ mố  số M 4 đo 

đến mố  số M 11). 

- Hướng N m giáp với đ t ông  rần  ăn    ó   iều dài là 10 mét ( ừ 

mố  số M 10 đo đến mố  số M 11). 

  eo sơ đồ đo đạ  ngày 18 6 2018  ủ  C i n án   ăn p òng đăng ký đ t 

đ i  uy n   m N và  i n  ản xem xét t ẩm địn  tại   ỗ ngày 16 3 2018  ủ   ò  

án. 

Đề ng ị Ủy   n n  n d n  uy n   m N t u  ồi t ử  đ t số 2637  di n tích 

198m
2
 (đo đạ  t ự  tế 198m

2
)  mụ  đí   sử dụng: ( ) và t ử  đ t số 192  tờ  ản 

đồ số 4  di n tí    òn lại 62 4m
2
 (đo đạ  t ự  tế 235m

2
)  mụ  đí   sử dụng đ t: 

( S)   ùng tờ  ản đồ số 4  Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

02468 QSSDĐ 2358 H  Ủy   n n  n d n  uy n   m N   p ngày 15 10 2003  

do ông  rần    n  B đứng t n Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t  để   p lại 

 á  t ử  đ t tr n   o  à Nguyễn   ị D t eo quy địn . 

Bà Nguyễn   ị D đượ  đến  ơ qu n  ó t ẩm quyền  để đăng ký lại Gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t đối với  á  t ử  đ t tr n t eo quy địn . 

4. Buộ  ông  rần    n  B và  à  rương   ị Hồng N  ó trá   n i m giao 

trả lại   o  à Nguyễn   ị D 02 nền n à tái địn   ư (nền số 5  số 6 Lô C) t uộ  

các t ử  đ t số 81 và số 82  ùng tờ  ản đồ số 08   ụ t ể n ư s u: 

Nền số 5, thửa số 81: 

- Hướng Đông giáp với t ử  đ t số 89  ó   iều dài là 6 mét ( ừ mố  số  5 

(giáp vĩ   è) đo đến mố  số 4 (giáp t ử  82)); 
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- Hướng Bắ  giáp với t ử  82  ó   iều dài là 17 mét ( ừ mố  số 4 đo đến 

mố  số 9); 

- Hướng   y giáp với vĩ   è  ó   iều dài là 1 mét ( ừ mố  số 9 đo đến 

mố  số 8); 

- Hướng   y giáp với vĩ   è  ó   iều dài là 7 06 mét ( ừ mố  số 8 đo đến 

mố  số 7); 

- Hướng N m giáp với vĩ   è  ó   iều dài là 12 mét ( ừ mố  số 7 đo đến 

mố  số 5). 

Nền số 6, thửa số 82: 

- Hướng Đông giáp với t ử  đ t số 89  ó   iều dài là 5 mét ( ừ mố  số 4 

(giáp t ử  81) đo đến mố  số 3 (giáp t ử  84)); 

- Hướng Bắ  giáp với t ử  84  ó   iều dài là 17 mét ( ừ mố  số 3 đo đến 

mố  số 1); 

- Hướng   y giáp với vĩ   è  ó   iều dài là 5 mét ( ừ mố  số 1 đo đến 

mố  số 9); 

- Hướng N m giáp với t ử  đ t số 81  ó   iều dài là 17 mét ( ừ mố  số 9 

đo đến mố  số 4). 

  eo sơ đồ đo đạ  ngày 18 12 2018  ủ  C i n án   ăn p òng đăng ký 

đ t đ i  uy n   m N và  i n  ản xem xét t ẩm địn  tại   ỗ ngày 14 12 2018 

 ủ   ò  án. 

Bà Nguyễn   ị D đượ  đến  ơ qu n  ó t ẩm quyền để đăng ký Gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t đối với t ử  đ t số 81 và t ử  đ t số 82  ùng tờ 

 ản đồ số 08 n u tr n t eo quy địn . 

Bà Nguyễn   ị D tự nguy n   ịu toàn  ộ   i p í giám địn  là 2.400.000đ  

  i p í xem xét t ẩm địn  tại   ổ và   i p í địn  giá là 5.612.000đ.  ổng  ộng 

là 8.012.000đ ( ám tri u k ông trăm mười   i ng ìn đồng) (đã nộp xong). 

5. ề án p í:  

Ông  rần    n  B và  à  rương   ị Hồng N p ải   ịu 300.000đ tiền án 

p í d n sự sơ t ẩm  n ưng đượ  k  u trừ vào số tiền tạm ứng án p í mà ông B 

đã nộp là 2.235.000đ  t eo  i n l i t u tiền tạm ứng án p í số 0005538 ngày 

18 3 2019. Ông B  òn đượ  n ận lại 1.935.000đ. 

Bà Nguyễn   ị D đượ  n ận lại toàn  ộ số tiền tạm ứng án p í đã nộp là 

5.000.000đ (Năm tri u đồng) t eo  i n l i t u tiền tạm ứng án p í số 0001461 
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ngày 01 11 2018 và 300.000đ (B  trăm ng ìn đồng) t eo  i n l i t u tiền tạm 

ứng án p í số  0000584 ngày 21 12 2017  tại C i  ụ  t i  àn  án d n sự  uy n 

Tam N. 

Ngoài r   ản án sơ t ẩm  òn tuy n về quyền và t ời  ạn k áng  áo  

quyền  ng ĩ  vụ và t ời  i u t i  àn  án  ủ   á  đương sự t eo quy địn   ủ  

p áp luật. 

Sau khi xét xử sơ t ẩm, ngày 31 7 2019  ị đơn  rần    n  B và người  ó 

quyền lợi ng ĩ  vụ li n qu n  rương   ị Hồng N  ùng k áng  áo toàn  ộ  ản án sơ 

t ẩm  k ông    p n ận y u  ầu  ủ   à D   o rằng ông B và  à N   uyển n ượng 

n à và đ t vào ngày 20 9 2004  k ông đồng ý gi o 02 nền tái địn   ư và di n tí   

đ t  òn lại   o  à D; ông B và  à N đồng ý trả 30.000.000đ tiền  ố đ t   o  à D  

y u  ầu giám địn  lại   ữ viết  ủ  ông B.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị đơn ông  rần Thanh B và người có quyền lợi  ng ĩ  vụ liên quan bà 

 rương   ị Hồng N giữ nguyên nội dung kháng cáo, không ch p nhận gi o đ t 

  o  à D t eo án sơ t ẩm đã tuy n  đồng ý trả lại cho bà D 30 tri u đồng tiền cố 

đ t   ư  trả, yêu cầu Tòa phúc thẩm xử không ch p nhận yêu cầu của bà D, vì 

đ t này chỉ cầm cố, không có chuyển n ượng. 

Nguy n đơn  à Nguyễn Thị D giữ nguyên nội dung khởi ki n, yêu cầu 

Tòa phúc thẩm xử giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

Người có quyền lợi  ng ĩ  vụ liên quan anh Trần    n  Min    đồng ý 

với ý kiến trình bày của ông B và bà N. 

Luật sư D  ảo v  quyền và lợi ích hợp pháp cho ông B nhận định quyền 

sử dụng đ t (QSDĐ) là của chung vợ chồng ông B, một mình ông B ký hợp 

đồng chuyển n ượng là k ông đúng p áp luật, hợp đồng xác lập từ năm 2006 

đến nay theo Bộ luật dân sự năm 2015 là đã  ết thời hi u, thủ tục thu hồi bồi 

t ường QSDĐ đều là của ông B, cho nên bà D khởi ki n yêu cầu là không có 

 ăn  ứ và đã  ết thời hi u khởi ki n   ò  sơ t ẩm xét xử là vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tố tụng  đề nghị Tòa phúc thẩm hủy bản án sơ t ẩm và đìn    ỉ giải 

quyết vụ án. 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân Tỉn  đã p át  iểu về tố tụng của Thẩm 

p án    ư ký  Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đều ch p hành 

đúng quy định của pháp luật; về nội dung Kiểm sát viên nhận định các tình tiết 

chứng minh có giao dịch chuyển n ượng n à  đ t và đề nghị không ch p nhận 

kháng cáo của ông B và bà N, đề nghị giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 
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Sau khi nghiên cứu các tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án  được thẩm 

tra tại p i n tò ;  ăn  ứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đ t tranh ch p theo kết quả thẩm địn   đo đạc hi n trạng có di n tích 

là 198m
2
 đ t thổ  ư t uộc thửa số 2637 và 235m

2
 đ t ao thuộc thửa số 192, cùng 

tờ số 4, tại xã Phú T, huy n Tam N, tỉn  Đồng Tháp, gi y chứng nhận QSDĐ 

c p ngày 15 10 2003 do ông B đứng t n; đ t hi n do bà D quản lý và chuyển 

n ượng lại cho ông T1 năm 2016  ông  1 đ ng sử dụng trồng cây (giữa bà D với 

ông     ư  xá  lập chủ quyền quyền sử dụng đ t và không có tranh ch p). Kèm 

đ t này là đ t của 02 nền n à tái địn   ư số 81 và 82, cùng tờ số 8, tổng di n tích 

174,5m
2
, loại đ t ONT, tại cụm d n  ư xã P ú    02 nền đ t này đ ng do  à D 

quản lý. 

[2] Nguồn gố  đ t đã  ó đủ  ơ sở xá  địn : Đối với thửa số 2637 và 192 là 

của vợ chồng ông B, bà N nhận n ượng củ  người khác mà có, ông B c t nhà ở 

trên thửa 2637, thửa này có di n tích là 198m
2
; còn thửa 192 có di n tích là 

1.794m
2
; năm 2004 ông B   uyển n ượng lại cho bà D, giá 170 tri u, bà D trả 

đủ tiền  ông B đã gi o n à  đ t   o  à D xong  n ưng k ông làm gi y tờ  đến 

năm 2006 t ì   i   n  ó lập ký văn  ản  Hợp đồng chuyển n ượng n à và đ t”  

văn  ản không công chứng, chứng thực; sau một thời gi n  à D  án  ăn n à lại 

cho ông M người hàng xóm mua giá 3 tri u đồng  ông M đã dở n à đem về c t 

lại ở tr n đ t ông M gần đó   òn lại đ t do bà D sử dụng; năm 2009 N à nước 

thu hồi 1.731,6m
2
 tronng thửa số 192 để làm k u d n  ư   ồi t ường 

130.459.000đ và  ỗ trợ 02 nền n à tái địn   ư số 81 và 82  do đ t ông B còn 

đứng tên nên ông B ký tên t t cả các thủ tục và nhận tiền, nhận nền n à  n ưng 

chỉ là làm giúp bà D, ông B nhận tiền và nền n à xong đều giao hết lại cho bà D; 

năm 2016  à D   uyển n ượng đ t thửa 2637 và phần di n tích còn lại của thửa 

192 cho ông T1  đã gi o đ t cho ông T1 sử dụng; năm 2017  à D y u  ầu ông B 

làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đ t cho bà, thì ông B nói là không có sang 

n ượng mà chỉ là cầm cố. Đối với hai nền nhà số 81 và 82 là nền đ t tái địn   ư 

do N à nước c p    ư    p gi y chứng nhận QSDĐ n y đượ   ưởng lợi đi kèm 

theo tranh ch p giao dịch nói trên. 

[3] Bà D xá  định giao dịch giữa bà D với bên ông B là giao dịch chuyển 

n ượng nhà và đ t là  ó  ăn  ứ chứng min   đó là  ó văn  ản hợp đồng chuyển 

n ượng n à và đ t (g i địa danh Phú T ngày 20/9/2004) hai bên là ông B với bà 

D thỏa thuân nội dung ký kết là ngày 27 11 2006  đã  ó giám địn  tư p áp  ủa 

Phân Vi n kỹ thuật hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận 
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đúng   ữ ký ông B trên hợp đồng; đồng thời  ó ông M là người mu   ăn n à 

ông B  ó tr n đ t do bà D bán lại  ông M nói rõ là n à đ t này ông B đã  án   o 

bà D và bà D bán lại cho ông, loại nhà gỗ, ông dở đem về đ t ông c t lại còn sử 

dụng đến nay và nhiều người khác ở hàng xóm gần đ t này có lời k  i xá  định 

ông B đã  án n à đ t này cho bà D. 

[4] Ông B, bà N cùng khai nại là không có chuyển n ượng, mà chỉ là cầm 

cố cho bà D giá 80 tri u đồng, không có gi y cố, không giao kết thời hạn, ông B 

chứng minh là thủ tụ  N à nước thu hồi  đền  ù đều là tên ông, ông kê khai, ký 

tên nhận tiền, nhận nền n à tái địn   ư  s u k i n ận tiền đền  ù ông đã trả cho 

bà D 50 tri u đồng, nay chỉ còn nợ 30 tri u đồng, yêu cầu bà D trả lại đ t cố và 

02 nền n à tái địn   ư  ông trả tiếp nợ cố 30 tri u đồng. Nội dung khai nại này là 

k ông  ó  ăn  ứ  vì n à đ t là tài sản lớn củ  gi  đìn   gi o dịch cố mà không 

làm gi y tờ, không có thời hạn là không hợp tập quán đị  p ương; n à  ố mà bà 

D bán người khác dở đi ông k ông p ản đối, nhận tiền đền bù (Biên bản hòa giải 

xã ghi ý kiến ông B nói là ông ký tên ông nhận tiền rồi mới đư  tiền lại bà D, 

nhận nền n à tái địn   ư t ì  à D   ọn nền, ông B ký tên, bà D nhận và quản lý 

đến nay. Có lúc ông B giải thích nhận tiền đền bù giao lại  à D là do đã  ố đ t 

cho bà D 80 tri u đồng, có lúc nói giao lại bà D là trả tiền cố đ t 50 tri u đồng), 

trong khi tiền đền  ù là 130.459.000đ  à D k ẳng định ông B giao hết cho bà, 

cho nên lý lẽ giải thích của ông B là lung tung, mâu thuẫn, không phù hợp diễn 

biến thực tế  k ông  ó  ăn  ứ chứng minh nhà - đ t này là giao dịch cầm cố. 

[5] Ý kiến tranh luận của Luật sư D1, Hội đồng xét xử th y rằng tuy bà N 

k ông ký t n trong văn  ản giao dịch chuyển n ượng  n ưng  à N  iết rõ và 

ch p nhận giao dịch thể hi n rõ là  àn  vi đồng ý gi o n à đ t này cho bà D, dọn 

đồ đi về xã An Long c t nhà mới ở, hợp đồng có vi phạm về hình thứ  n ưng 

 á    n đã t ực hi n xong ng ĩ  vụ  ơ  ản  n n sơ t ẩm ch p nhận hợp đồng là 

 ó  ăn  ứ; vi c thu hồi đền  ù đ t do ông B ký t n  n ưng lợi ích về tiền và nền 

n à tái địn   ư đều do bà D quản lý sử dụng thể hi n rõ ông B nhận và đã gi o 

lại, chứng tỏ quan h  giao dị   trướ  đó là   uyển n ượng và hợp đồng dân sự 

liên quan quyền sử dụng đ t theo Bộ luật dân sự năm 2005 là k ông áp dụng 

thời hi u theo hợp đồng dân sự t ông t ường khác, nên không bị coi là vi phạm 

tố tụng. Do đó  n ận địn  và đề nghị của Luật sư là k ông  ó  ơ sở ch p nhận. 

[6] Ý kiến của Kiểm sát vi n đề nghị không ch p nhận kháng cáo của ông 

B và bà N, giữ nguyên bản án sơ t ẩm là  ó  ăn  ứ ch p nhận. 

[7] Từ những tình tiết, nội dung nhận địn  tr n   ó đủ  ơ sở kết luận, nhà -

đ t tranh ch p này không phải là cầm cố mà là chuyển n ượng  tuy văn  ản hợp 
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đồng không có chứng thực củ   ơ quan có thẩm quyền  n ưng  á    n đã  oàn 

t àn  ng ĩ  vụ trả tiền, chuyển gi o đ t xong, nên không bị coi là vô hi u do vi 

phạm về hình thức; Tòa c p sơ t ẩm quyết định ch p nhận yêu cầu của bà D là 

phù hợp pháp luật; ông B   à N k áng  áo đư  r  y u  ầu không  ó  ăn  ứ nên 

k ông được ch p nhận, phải giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

[8] Do k áng  áo k ông được ch p nhận  n n người kháng cáo phải chịu 

án phí phúc thẩm theo luật định. 

[9] Các phần khác của quyết địn  án sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

[10] Tuy nhiên, nội dung phần quyết định tuyên án của bản án sơ t ẩm là 

không rõ ràng, thiếu chính xác, c p phúc thẩm th y cần thiết phải sửa cách tuyên 

cho cụ thể và xá  đúng.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào Khoản 1  Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Áp dụng: Điều 106, Khoản 2 Điều 113 Luật Đ t đ i năm 2003;   oản 4 

Điều 95, Khoản 3 Điều 100  Điều 166  Điều 169 Luật Đ t đ i năm 2013; Điều 

697  Điều 701  Điều 702 Bộ Luật d n sự năm 2005; Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14  ngày 30 12 2016 quy địn  về án p í và l  p í  ò  án. 

 uy n xử: 

1. Không ch p nhận kháng cáo của bị đơn ông Trần Thanh B 

 và người có quyền lợi  ng ĩ  vụ liên quan  à  rương   ị Hồng N; giữ nguyên 

Bản án dân sự sơ t ẩm số: 29/2019/DS-ST ngày 18/7/2019 của Tòa án nhân dân 

huy n Tam N, tỉn  Đồng Tháp. 

2. Ch p nhận yêu cầu khởi ki n của bà Nguyễn Thị D đối với ông Trần 

   n  B và  à  rương   ị Hồng N. Công nhận hợp đồng chuyển n ượng quyền 

sử dụng đ t và nhà ở gắn liền với đ t ký kết ngày 27/11/2006 (20/9/2004) giữa 

ông Trần Thanh B với bà Nguyễn Thị D  đối với n à và đ t thửa số 2637 và thửa 

số 192, cùng tờ bản đồ số 4, tại xã Phú T, huy n Tam N, thuộc gi y chứng nhận 

quyền sử dụng đ t c p ngày 15/10/2003 do ông Trần    n  B đứng tên. 

3. Bà Nguyễn Thị D được quyền quyền sử dụng đ t đối với di n tích 

198m
2
 thửa số 2637 loại đ t ONT và di n tích 235m

2 
(di n tích còn lại theo gi y 

62,4m
2
) thửa số 192, cùng tờ bản đồ số 4, xã Phú T, huy n Tam N, tỉn  Đồng 

Tháp, gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t số 02468 QSDĐ 2358 H   p ngày 
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15 10 2003 t n người sử dụng là Trần Thanh B; bà Nguyễn Thị D có quyền 

quyền sử dụng đ t đối với đ t 02 nền n à tái địn   ư  gồm nền số 81 và số 82, 

cùng tờ bản đồ số 8, cụm d n  ư xã P ú     uy n   m N (  ư  được c p gi y). 

Bà D phải đến  ơ qu n N à nước có thẩm quyền k  k  i  đăng ký   p gi y, c p 

đổi gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t đối với các thử  đ t nêu trên theo quy 

định pháp luật. Bà D thực hi n ng ĩ  vụ về thuế, phí chuyển quyền và ng ĩ  vụ 

tài chính về đ t đ i (nếu có) với N à nướ  t eo quy định pháp luật. 

Vị trí, hình thể, số đo  mốc giới các cận của các thử  đ t của bà D nêu 

tr n  đượ   ăn  ứ vào Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ của Tòa án ngày 

16 3 2018  ngày 14 12 2018 và sơ đồ đo đạc  sơ đồ mốc của C i n án  văn 

p òng đăng ký đ t đ i  uy n   m N đo vẽ ngày 20/6/2018 và ngày 18/12/2018, 

kèm theo bản án này. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân huy n Tam N thu hồi gi y chứng nhận quyền 

sử dụng đ t đã   p ngày 15/10/2003 cho ông Trần    n  B đối với di n tích của 

các thử  đ t số 2637 và thửa 192 nói trên (gi y này đ ng do  à D quản lý) để c p 

lại cho bà Nguyễn Thị D t eo quy định pháp luật. 

5. Về án phí dân sự: 

+ Ông Trần    n  B và  à  rương   ị Hồng N  ùng li n đới ng ĩ  vụ 

nộp 300.000đ án p í d n sự sơ t ẩm và 300.000đ án p í d n sự phúc thẩm; được 

kh u trừ tiền tạm ứng án phí đã nộp 2.235.000đ ngày 18/3/2019 theo biên lai số 

0005538 và 300.000đ nộp ngày 31/7/2019 theo biên lai số 0000594 của Chi cục 

thi hành án dân sự huy n Tam N, tỉnh Đồng Tháp; ông B  òn được nhận lại số 

tiền là 1.935.000đ (Một tri u    ín trăm     mươi lăm ng ìn đồng). 

+ Bà Nguyễn Thị D được nhận lại tiền tạm ứng án p í đã nộp 5.000.000đ 

ngày 01/11/2018 theo biên lai số 0001461 và 300.000đ ngày 21 12 2017 theo 

biên lai số 0000584 của Chi cục Thi hành án dân sự huy n Tam N, tỉnh Đồng 

Tháp. 

6. Về chi phí tố tụng: Bà Nguyễn Thị D tự nguy n nộp toàn bộ chi phí về 

giám định, xem xét thẩm định tại chỗ  đo đạ   định giá tài sản tổng cộng là 

8.012.000đ (đã nộp và chi xong). 

 rường hợp Bản án được thi  àn  t eo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự  t ì người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị  ưỡng chế t i  àn  án t eo quy định tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 
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án dân sự; thời hi u t i  àn  án được thực hi n t eo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                             
-   SND tỉn  Đồng Tháp;                          

- TAND  uy n Tam N; 

- CCTHADS  uy n   m N; 

- Phòng KTNV- HA  AND Đồng   áp; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Văn Phương 

 


